ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC  2024 – 2025
Môn: ĐỊA LÍ –  Khối: 11

PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Mã đề
	Câu
	Đáp án
	
	Mã đề
	Câu
	Đáp án
	
	Mã đề
	Câu
	Đáp án
	
	Mã đề
	Câu
	Đáp án

	201
	1
	C
	
	202
	1
	D
	
	203
	1
	A
	
	204
	1
	C

	201
	2
	D
	
	202
	2
	C
	
	203
	2
	D
	
	204
	2
	A

	201
	3
	D
	
	202
	3
	A
	
	203
	3
	D
	
	204
	3
	B

	201
	4
	B
	
	202
	4
	C
	
	203
	4
	C
	
	204
	4
	C

	201
	5
	B
	
	202
	5
	C
	
	203
	5
	A
	
	204
	5
	D

	201
	6
	B
	
	202
	6
	A
	
	203
	6
	B
	
	204
	6
	A

	201
	7
	C
	
	202
	7
	C
	
	203
	7
	D
	
	204
	7
	A

	201
	8
	B
	
	202
	8
	A
	
	203
	8
	D
	
	204
	8
	B

	201
	9
	A
	
	202
	9
	B
	
	203
	9
	C
	
	204
	9
	C

	201
	10
	B
	
	202
	10
	A
	
	203
	10
	D
	
	204
	10
	D

	201
	11
	D
	
	202
	11
	C
	
	203
	11
	A
	
	204
	11
	C

	201
	12
	A
	
	202
	12
	B
	
	203
	12
	A
	
	204
	12
	A

	201
	13
	D
	
	202
	13
	A
	
	203
	13
	A
	
	204
	13
	D

	201
	14
	C
	
	202
	14
	D
	
	203
	14
	D
	
	204
	14
	C

	201
	15
	D
	
	202
	15
	A
	
	203
	15
	B
	
	204
	15
	C

	201
	16
	B
	
	202
	16
	B
	
	203
	16
	B
	
	204
	16
	C

	201
	1
	DSDS
	
	202
	1
	DSDS
	
	203
	1
	DSDS
	
	204
	1
	DSDS

	201
	1
	295
	
	202
	1
	295
	
	203
	1
	295
	
	204
	1
	295

	201
	2
	36.8
	
	202
	2
	36.8
	
	203
	2
	36.8
	
	204
	2
	36.8

	201
	3
	299
	
	202
	3
	299
	
	203
	3
	299
	
	204
	3
	299

	201
	4
	63.8
	
	202
	4
	63.8
	
	203
	4
	63.8
	
	204
	4
	63.8








PHẦN TỰ LUẬN
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	Trình bày các điều kiện để phát triển ngành nông nghiệp của Đông Nam Á? . (1điểm). 
	1,0

	
	
	* Điều kiện phát triển: có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp: 
- Diện tích đất trồng trọt lớn, có đất fe-ra-lit và đất phù sa với độ phì cao.
- Khí hậu nóng ẩm quanh năm.
- Nguồn lao động đông và giàu kinh nghiệm,... 
	Mỗi ý đúng 0,25 

	2
	
	Trình bày các thành tựu của ASEAN trong lĩnh vực Văn hóa, xã hội (1 điểm).
	1,0

	
	
	- Tạo dựng được nền văn hóa đa dạng trong thống nhất.
-  Nhận thức và ý thức cộng đồng của người dân đã được nâng lên.
-  HDI của các nước đều tăng, đời sống của người dân được cải thiện.
	Mỗi ý đúng 0,25

	3
	a
	a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng trong nhập khẩu  của EU và các trung tâm kinh tế lớn so với thế giới năm 2021?
	1,0

	
	
	- Vẽ biểu đồ tròn, yêu cầu:
+ Ghi tên biểu đồ.
+ Chú giải, số liệu.
+ Chính xác về tỉ lệ, trình bày sạch sẽ, có tính thẩm mĩ.
Lưu ý: Trừ 0,25 điểm/ 1lỗi sai hoặc thiếu, trừ tối đa ½ tổng số điểm câu hỏi.
	1,0

	
	b
	b) Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét?. 
	1,0

	
	
	Nhìn chung EU chiếm tỉ trọng cao trong nhập khẩu của thế giới năm 2021, cao hơn các trung tâm kinh tế khác, cụ thể:
+ EU chiếm tỉ trọng cao nhất trong nhâp khẩu của thế giới: đạt tới 29,7%.
+ Tiếp đó đứng thứ 2 là Hoa Kỳ với 12,6%
+ Trung Quốc  chiếm tỉ trọng khá cao trong nhập khẩu thế giới, đạt 11,5%.
+ Nhật Bản đứng thứ tư, chiếm 3,5% trong tỉ trọng xuất khẩu thế giới.
	

	Tổng
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